PHỤ LỤC 2
XÃ, THÔN (BẢN) THUỘC DIỆN HỌC SINH TIỂU HỌC, THCS, THPT KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY 

(Khoảng cách từ nhà đến trường dưới 4 km đối với học sinh tiểu học, dưới 7 km đối với học sinh THCS và dưới 10 km đối với học sinh THPT)
A. HUYỆN ĐAKRÔNG
I. CẤP TIỂU HỌC
	STT
	Tên đơn vị

(thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	HS thuộc trường (điểm trường)
	Địa hình

	1
	Xã Tà rụt 
	
	
	

	-
	Thôn A Liêng
	2,0
	Trường Tiểu học Tà Rụt
	Qua suối, không có cầu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được.

	-
	Thôn Vực Leng
	2,0
	Trường Tiểu học Tà Rụt (điểm trường A Đăng)
	Qua suối, không có cầu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được.

	-
	Thôn A Đăng
	2,0
	Trường Tiểu học Tà Rụt (điểm trường A Đăng)
	Qua suối, không có cầu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được.

	-
	Thôn A Pul
	3,0
	Trường Tiểu học Tà Rụt (điểm trường Tà Rụt)
	Đường gồ ghề, qua đèo dốc, về mùa mưa thường xuyên sạt lở.

	-
	Thôn Ka Hẹp
	3,0
	Trường Tiểu học Tà Rụt (điểm trường Tà Rụt)
	Đường gồ ghề, qua đèo dốc, về mùa mưa thường xuyên sạt lở.

	2
	Xã A Bung
	
	
	

	-
	Thôn La Hót
	2,0
	Trường Tiểu học

A Bung
	Qua suối sâu. về mùa mưa học sinh không thể đến trường được.

	-
	Thôn A Bung
	2,0
	Trường Tiểu học

A Bung
	Qua suối sâu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được.

	3
	Xã A Ngo
	
	
	

	-
	Thôn A Đang
	3,0
	Trường TH&THCS

A Ngo
	Qua suối sâu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được.

	-
	Thôn A Rồng Dưới
	3,0
	Trường TH&THCS

A Ngo
	Qua suối sâu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được.

	-
	Thôn A La
	2,5
	Trường TH&THCS

A Ngo
	Qua suối sâu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được.

	4
	Xã Tà Long
	
	
	

	-
	Thôn Vôi
	1,5
	Trường Tiểu học

Tà Long
( Điểm trường vôi – Kè)
	Qua suối, qua vùng thường xuyên sạt lở về mùa mưa học sinh không thể đến trường.

	5
	Xã A Vao
	
	
	

	-
	Thôn Rò Ró II
	1,5
	Trường TH&THCS
A Vao
	Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

	6
	Xã Mò Ó
	
	
	

	-
	Thôn Phú Thiềng
	3,5
	Trường TH&THCS
Mò Ó
	Qua suối, qua vùng thường xuyên sạt lở về mùa mưa học sinh không thể đến trường

	7
	Xã Đakrông
	
	
	

	-
	Thôn Ku Pô (Cu Puô)
	2,0
	Trường Tiểu học
số 2 Đakrông
	Qua suối, qua vùng thường xuyên sạt lở về mùa mưa học sinh không thể đến trường.

	-
	Thôn Ka Lu
	1,5
	Trường Tiểu học
số 1 Đakrông
	Qua sông Đakrông, không có cầu.

	-
	Thôn Khe Ngài
	1,5
	Trường Tiểu học
số 1 Đakrông
	Qua sông Đakrông, không có cầu.


II. CẤP THCS
	STT
	Tên đơn vị

(thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	HS thuộc trường (điểm trường)
	Địa hình 

	1
	Xã Ba Nang
	
	
	

	-
	Thôn A Là (A La)
	3,0
	Trường PTDTBT
THCS Pa Nang
	Qua suối (có đập tràn) về mùa mưa học sinh không thể đến trường.

	-
	Thôn Pa Nang
	2,0
	Trường BTTHCS Pa Nang
	Qua suối (có đập tràn) về mùa mưa học sinh không thể đến trường.

	2
	Xã A Ngo
	
	
	

	-
	Thôn A Đang
	3,0
	Trường TH&THCS A Ngo
	Qua suối sâu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được

	-
	Thôn ARông dưới
	3,0
	Trường TH&THCS A Ngo
	Qua suối sâu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được

	-
	Thôn A La
	2,5
	Trường TH&THCS A Ngo
	Qua suối sâu, về mùa mưa học sinh không thể đến trường được

	3
	Xã Tà Long
	
	
	

	-
	Thôn Vôi
	6,0
	Trường PTDTBT

THCS Tà Long
	Qua suối, qua vùng thường xuyên sạt lở.

	4
	Xã Húc Nghì
	
	
	

	-
	Thôn La Tó
	4,0
	Trường TH&THCS Húc Nghì
	Qua suối, qua vùng thường xuyên sạt lở.

	5
	Xã A Vao
	
	
	

	-
	Thôn Tân Đi I
	5,0
	Trường TH&THCS A Vao
	Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

	-
	Thôn Tân Đi III
	5,0
	Trường TH&THCS A Vao
	Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

	6
	Xã A Bung
	
	
	

	-
	Thôn A Bung
	6,0
	Trường THCS

A Bung
	Qua suối , về mùa mưa lũ học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày

	-
	Thôn La Hót
	6,5
	Trường THCS

A Bung
	Qua suối , về mùa mưa lũ học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày

	7
	Xã Hướng hiệp
	
	
	

	-
	Thôn Xa Vi

 (Bản Tà Bung)
	4,0
	Trường THCS Hướng Hiệp
	Qua suối, không có cầu, đường sạt lở, đèo núi cao

	8
	Xã Mò Ó
	
	
	

	-
	Thôn Khe Luồi
	6,5
	Trường TH&THCS Mò Ó
	Qua suối, không có cầu, đường sạt lở, đèo núi cao

	9
	Xã Đakrông
	
	
	

	-
	Thôn Klu tái định cư
	6,5
	Trường THCS Đakrông
	Qua sông Đakrông, không có cầu.

	-
	Thôn Klu Dưới
	3,0
	Trường THCS Đakrông
	Qua sông Đakrông, không có cầu.


III. CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
	TT
	Tên đơn vị

(thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	Địa hình

	1
	ĐỊA BÀN HỌC SINH ĐẾN HỌC TẠI TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG

	1.1
	Xã Đakrông
	
	

	-
	Thôn Khe Ngài 
	4,0
	Qua sông không có cầu, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn.

	-
	Thôn Chân Rò
	4,0
	Qua sông không có cầu, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn.

	1.2
	Xã Mò Ó
	
	

	-
	Khe Luồi
	5,0
	Qua sông không có cầu, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn.

	1.3
	Xã Hướng Hiệp
	
	

	-
	Thôn Xa Rúc
	5,0
	Có một số ít dân số qua suối không có cầu, địa hình cách trở

	-
	Thôn Xa Vi
	6,0
	Có một số ít dân số qua suối không có cầu, địa hình cách trở

	-
	Thôn Phú An
	5,0
	Có một số ít dân số qua suối không có cầu, địa hình cách trở

	2
	ĐỊA BÀN HỌC SINH ĐẾN HỌC TẠI TRƯỜNG THPT SỐ 2 ĐAKRÔNG

	2.1
	Xã Tà Rụt
	
	

	-
	Thôn A Pun (A Phul)
	3,0
	Địa hình đường sạt lở, đèo, núi cao

	-
	Thôn  K Hẹp
	3,0
	Địa hình đường sạt lở, đèo, núi cao

	-
	Thôn A Đăng
	4,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn Vực Leng
	5,0
	Địa hình đường sạt lở, đèo, núi cao

	-
	Thôn A Liêng
	8,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	2.2
	Xã A Ngo
	
	

	-
	Thôn A Ngo
	2,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn Py Rao
	2,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn Kỳ Ne
	2,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn A La
	4,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn Ăng Công
	4,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn A Đang
	5,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn  A Rồng Dưới
	5,0
	Địa hình đường sạt lở, đèo núi cao

	-
	Thôn A Đeng
	7,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn A Rồng Trên
	7,0
	Địa hình đường sạt lở, đèo núi cao

	2.3
	Xã A Vao
	
	

	-
	Thôn A Vao
	6,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn Ro Ró 2
	6,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn Ro Ró 1
	7,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn Tân Đi 1
	8,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	2.4
	Xã A Bung
	
	

	-
	Thôn A Bung
	7,0
	Qua suối, địa hình đường sạt lở

	-
	Thôn Cu Tài  2
	8,0
	Địa hình đường sạt lở, đèo, núi cao


B. HUYỆN HƯỚNG HOÁ:
I. CẤP TIỂU HỌC

	STT
	Tên  đơn vị (thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	Học sinh thuộc trường (điểm trường)
	Địa hình

	1
	Xã Hướng Sơn
	 
	 
	 

	-
	Thôn Nguồn Rào 
	1,0-2,0
	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Sơn
	Qua suối, không có cầu, đi lại khó khăn, địa hình cách trở

	-
	Thôn  Pin
	3,0-4,0
	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Sơn
	Qua suối, không có cầu, đi lại khó khăn, địa hình cách trở

	-
	Thôn  Ra Ly
	3,0-4,0
	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Sơn
	Qua suối, không có cầu, đi lại khó khăn, địa hình cách trở


II. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

	STT
	Tên  đơn vị (thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	Học sinh thuộc trường (điểm trường)
	Địa hình 

	1
	Xã Húc
	 
	 
	 

	-
	Thôn Tà Rùng
	4,0-5,0
	Trường THCS Húc
	Đèo núi, đường sạt lở

	-
	Thôn Tà Ri 2
	3,0-4,0
	Trường THCS Húc
	Đèo núi, đường sạt lở

	-
	Thôn  Húc Thượng
	3,0-4,0
	Trường THCS Húc
	Đèo núi, đường sạt lở

	2
	Xã Hướng Linh
	 
	 
	 

	-
	Thôn Coóc (Có)
	5,4
	Trường THCS Hướng Linh
	Đi qua suối, đập tràn về mùa mưa.

	-
	Thôn Xa Bai
	4,0-5,2
	Trường THCS Hướng Linh
	Đường đi gồ ghề, bị hư hỏng nặng.

	3
	Xã Thanh
	 
	 
	 

	-
	Thôn Thanh 4
	3,0-4,0
	Trường THCS Thanh
	Qua suối, không có cầu, đi lại khó khăn, địa hình cách trở

	-
	Thôn Pa lọ Ô
	4,0-5,0
	Trường THCS Thanh
	Qua suối, không có cầu, đi lại khó khăn, địa hình cách trở

	-
	Thôn Pa lọ Vạc
	4,0-5,5
	Trường THCS Thanh
	Qua suối, không có cầu, đi lại khó khăn, địa hình cách trở

	-
	Thôn Ta Nua Cô
	5,0-6,5
	Trường THCS Thanh
	Qua suối, không có cầu, đi lại khó khăn, địa hình cách trở

	4
	Xã  A Dơi
	 
	 
	 

	-
	Thôn A Dơi Đớ
	3,0-4,0
	Trường TH&THCS A Dơi
	Qua suối không có cầu đường sạt lỡ

	-
	Thôn Xa Doan (Xa Đoan)
	3,0-4,0
	Trường TH&THCS A Dơi
	Qua suối không có cầu đường sạt lỡ

	5
	Xã Ba Tầng
	 
	 
	 

	-
	Thôn Ba Tầng
	4,0-5,0
	Trường TH&THCS Ba Tầng
	Qua suối không có cầu đường sạt lỡ

	-
	Thôn Ba Lòng
	5,0-6,0
	Trường TH&THCS Ba Tầng
	Qua suối không có cầu đường sạt lỡ

	6
	Xã Hướng Sơn
	 
	 
	 

	-
	Thôn  Hồ
	5,0-6,0
	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Sơn
	Qua suối không có cầu đường sạt lỡ


III. CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:
	TT
	Tên đơn vị 

(thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	Địa hình

	1
	ĐỊA BÀN HỌC SINH ĐẾN HỌC TẠI TRƯỜNG THPT HƯỚNG PHÙNG

	1.1
	Xã Hướng Phùng
	
	

	-
	Bụt Việt
	5,0
	Đồi núi, giao thông đi lại khó khăn

	2
	ĐỊA BÀN HỌC SINH ĐẾN HỌC TẠI TRƯỜNG THPT A TÚC

	 2.1
	Xã Thanh
	 
	 

	-
	Thôn Thanh 1
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Bản 10
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn Thanh 4
	9,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn A Ho
	7,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn Ta Nua Cô
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	2.2
	Xã A Xing
	 
	 

	-
	Thôn Cu Rông
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Tăng Quan
	7,0
	Địa hình đồi núi, sông suối đi lại khó khăn, giao thông cách trở

	2.3
	Xã Xy
	 
	 

	-
	Thôn Ta Nua
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn Ra Man
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	2.4
	Xã A Dơi
	 
	 

	-
	Thôn Phong Hải
	9,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn Trung Phước
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn A Dơi Cô
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn Pa Loang
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn Prăng Xy
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	-
	Thôn A Cha
	8,0
	Địa hình sạt lở, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	III
	ĐỊA BÀN HỌC SINH HỌC TẠI TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁ

	1
	Xã Hướng Tân
	
	

	-
	Thôn Trằm
	6,0
	Đường sá đi lại khó khăn.

	-
	Thôn Của
	7,0
	Đường sá đi lại khó khăn.

	-
	Thôn Tân Vĩnh
	6,0
	Đường sá đi lại khó khăn.

	-
	Thôn Tân Linh
	7,0
	Đường sá đi lại khó khăn.

	-
	Thôn Xa Re
	7,0
	Đường sá đi lại khó khăn.

	2
	Xã Húc
	
	

	-
	Tà ri 1
	7,0
	Đường sá đi lại khó khăn, giao thông cách trở

	3
	Xã Tân Lập
	
	

	-
	Bản Vây 1
	8,0
	Đường sá đi lại khó khăn.

	-
	Bản Bù
	6,0
	Đường sá đi lại khó khăn.


C. HUYỆN GIO LINH:

I. CẤP TIỂU HỌC
	TT
	Tên  đơn vị

(thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	Học sinh thuộc trường 
(điểm trường)
	Địa hình

	1
	Xã Vĩnh Trường 
	
	
	

	-
	Thôn Xóm tre
	1,0-2,0
	Tiểu học Vĩnh Trường
(Điểm xóm bàu)
	Đường sạt lở

	-
	Thôn xóm Cồn
	2,0-2,5
	Tiểu học Vĩnh Trường
(Điểm xóm bàu)
	Qua khe, đường sạt lở

	-
	Thôn Xóm Bàu
	0,5-1,5
	Tiểu học Vĩnh Trường
(Điểm xóm bàu)
	Đường sạt lở

	-
	Thôn Gia Vòng
	3,0-4,0
	Tiểu học Vĩnh Trường
(Điểm xóm bàu)
	Đường sạt lở

	2
	Xã Linh Thượng 
	
	
	

	-
	Thôn Khe Me
	0,5-2,5
	THCS Linh Thượng
(Điểm khe me)
	Qua suối, đường sạt lở

	-
	Thôn Bến Mộc I
	2,0-3,5
	THCS Linh Thượng
(Điểm TT Bade)
	Qua đập tràn, đường sạt lở

	-
	Thôn Ba De
	0,8-3,5
	THCS Linh Thượng
(Điểm TT Bade)
	Qua đập tràn, đường sạt lở

	-
	Thôn cù Đinh
	1,0-3,5 
	THCS Linh Thượng
(Điểm TT Bade)
	Qua đập tràn, đường sạt lở

	-
	Thôn  Bãi Hà 
	1,0-2,0 
	THCS Linh Thượng
(Điểm TT Bade)
	Đường sạt lở

	-
	Thôn Bến Mộc II
	1,0-2,0 
	THCS Linh Thượng
(Điểm TT Bade)
	Đường sạt lở

	-
	Thôn Đông Dôn
	1,0-2,5 
	Tiểu học Vĩnh Trường 
(Điểm xóm bàu)
	Qua suối, đường sạt lở


II. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ:

	TT
	Tên  đơn vị

(thôn, bản, xã)
	Khoảng

Cách

(km)
	Học sinh thuộc trường
	Địa hình

	1
	Xã Vĩnh Trường 
	
	
	

	-
	Thôn Gia Voòng
	4,0-6,0
	THCS Linh Thượng
( Điểm TT Bade)
	Qua suối, đường sạt lở

	-
	Thôn Xóm Tre
	5,0-5,5
	THCS Linh Thượng
( Điểm TT Bade)
	Qua suối, đường sạt lở

	-
	Thôn xóm Cồn
	5,5-6,0
	THCS Linh Thượng
( Điểm TT Bade)
	Đường Sạt lỡ 

	-
	Thôn Xóm Bàu
	4,0-5,0
	THCS Linh Thượng
( Điểm TT Bade)
	Qua suối, đường sạt lở

	2
	Xã Linh Thượng 
	
	
	

	-
	Thôn Đồng Dôn 
	4,0-5,0
	THCS Linh Thượng 

( Điểm TT Bade)
	Qua suối, đường sạt lở

	-
	Thôn Bến Mộc I
	2,0-3,5
	THCS Linh Thượng 

( Điểm TT Bade)
	Qua đạp tràn, đường sạt lở

	-
	Thôn Ba De
	0,8-3,5
	THCS Linh Thượng 

( Điểm TT Bade)
	Qua đạp tràn, đường sạt lở

	-
	Thôn Cù Đinh
	1,0-3,5
	THCS Linh Thượng
( Điểm TT Bade)
	Qua đạp tràn, đường sạt lở

	-
	Thôn Bãi Hà
	1,0-2,0
	THCS Linh Thượng

( Điểm TT Bade)
	Đường sạt lở

	-
	Thôn Bến Mộc II
	1,0-2,0 
	THCS Linh Thượng

( Điểm TT Bade)
	Đường sạt lở


III. CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:
	TT
	Tên đơn vị 

(thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	Địa hình

	1
	ĐỊA BÀN HỌC SINH HỌC TẠI TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN

	1.1
	Xã Linh Thượng 
	
	

	-
	Thôn Cù Đinh
	8,0
	Qua suối, đường sạt lở

	-
	Thôn Bến Mộc II
	9,0
	Đường sạt lở


D. HUYỆN VĨNH LINH:

I. CẤP TIỂU HỌC:

	Stt
	Tên  đơn vị

(thôn, bản, xã)
	Khoảng cách (km)
	Học sinh thuộc trường (điểm trường
	Địa hình

	1
	Xã Vĩnh Ô
	
	
	

	-
	Thôn Thúc
	1,5
	Điểm trường chính (thôn Xóm Mới 1, xã Vĩnh Ô)
	Qua suối, không có cầu, đường sạt lở

	-
	Thôn Cây Tăm 
	2,1
	Điểm trường chính (thôn Xóm Mới 1, xã Vĩnh Ô)
	Qua nhiều suối, không có cầu, đường sạt lở

	-
	Thôn Lền
	2,4
	Điểm trường chính (thôn Xóm Mới 1, xã Vĩnh Ô)
	Qua nhiều suối, không có cầu, đường sạt lở, đèo cao
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